
CÁC NGÀY NGHỈ LỄ TẾT (09)  
(Nếu trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì
người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp)

BÁO CÁO HẰNG THÁNG

BÁO CÁO HẰNG QUÝ

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TRONG NĂMNIÊN GIÁM
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- Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2019 (01)  
- Tờ khai thuế TNCN tháng 12/2019
   (nếu có) (01)

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn  
   tháng 12/2019 (06)

- Tờ khai thuế GTGT tháng 3/2020 (01)

- Tờ khai thuế TNCN tháng 3/2020  
   (nếu có) (01)

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn  
   tháng 3/2020 (06)

- Tờ khai thuế GTGT tháng 6/2020 (01)

- Tờ khai thuế TNCN tháng 6/2020  
   (nếu có) (01)

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn  
   tháng 6/2020 (06)

- Tờ khai thuế GTGT tháng 9/2020 (01)

- Tờ khai thuế TNCN tháng 9/2020  
   (nếu có) (01)

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn  
   tháng 9/2020 (06)

- Tờ khai thuế GTGT quý IV/2019 (03)

- Tờ khai thuế TNCN quý IV/2019  
   (nếu có) (03)

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn   
   quý IV/2019 (05)

- Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn  
   quý III/2020 (05)

- Tờ khai thuế GTGT quý II/2020 (01)

- Tờ khai thuế TNCN quý II/2020  
   (nếu có) (01)

- Nộp tiền thuế TNDN tạm tính  
   quý II/2020 (01)

- Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn  
   quý  II/2020 (05)

- Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2020 (01)

- Tờ khai thuế TNCN tháng 01/2020  
   (nếu có) (01)

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn  
   tháng 01/2020 (06)

- Tờ khai thuế GTGT tháng 02/2020 (01)

- Tờ khai thuế TNCN tháng 02/2020  
   (nếu có) (01)

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn  
   tháng 01/2020 (06)

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn  
   tháng 5/2020 (06)

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn  
   tháng 8/2020 (06)

- Tờ khai thuế GTGT tháng 4/2020 (01)

- Tờ khai thuế TNCN tháng 4/2020  
   (nếu có) (01)

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn  
   tháng 4/2020 (06)

- Tờ khai thuế GTGT tháng 10/2020 (01)

- Tờ khai thuế TNCN tháng 10/2020  
   (nếu có) (01)

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn  
   tháng 10/2020 (06)

- Quyết toán thuế TNDN năm 2019 (04)

- Quyết toán thuế TNCN năm 2019 (04)

- Báo cáo tài chính năm 2019 (04)

- Tờ khai thuế GTGT tháng 
   8/2020 (01) (02)

- Tờ khai thuế TNCN tháng 8/2020  
   (nếu có) (01) (02)

- Tờ khai thuế GTGT tháng 11/2020 (01)

- Tờ khai thuế TNCN tháng 11/2020  
   (nếu có) (01)

- Tờ khai thuế GTGT tháng 5/2020  (01) (02)

- Tờ khai thuế TNCN tháng 5/2020  
   (nếu có) (01) (02)

- Tờ khai thuế GTGT quý I/2020 (02) (03)

- Tờ khai thuế TNCN quý I/2020
   (nếu có) (02) (03)

- Nộp tiền thuế TNDN tạm tính   
   quý I/2020 (02) (03)

- Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn  
   quý I/2020 (05) (08)

- Tờ khai Thuế GTGT quý III/2020 (07)

- Tờ khai Thuế TNCN quý III/2020  
   (nếu có) (07)

- Nộp tiền thuế TNDN tạm tính  
   quý III/2020 (nếu có) (07)

- Tờ khai thuế GTGT tháng 7/2020 (01)

- Tờ khai thuế TNCN tháng 7/2020  
   (nếu có) (01)

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn  
   tháng 7/2020 (06)

Căn cứ: (01)    Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC

(02)    Khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT- BTC

(03)    Điểm b khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC (05)    Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC

(04)    Điểm đ khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC (06)    Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư  
           119/2014/TT-BTC.

(08)    Công văn 50942/CT-HTr ngày 04/8/2015

(09)    Điều 115 Bộ luật Lao động 2012

(07)    Khoản b khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

Tết Dương lịch

Tết Âm lịch

Giỗ tổ Hùng Vương

Ngày Chiến thắng

Ngày Quốc tế lao động

Ngày Quốc khánh


